
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG BÌNH PHƯỚC

Số:              /UBND-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày        tháng       năm 2025
V/v cung cấp thông tin đăng ký 

tài khoản khai thác, sử dụng
 phần mềm họp không giấy.

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ Công văn số 1373/SKHCN-CĐS ngày 27/8/2025 của Sở Khoa học và 
Công nghệ về việc rà soát đăng ký tài khoản khai thác, sử dụng phần mềm họp không 
giấy tỉnh Đồng Nai.

Ủy ban nhân dân phường Bình Phước đã khẩn trương rà soát, cập nhật thông 
tin đăng ký tài khoản của Cán bộ, công chức, viên chức cụ thể các nội dung như sau:

1. Thông tin đăng ký danh sách cán bộ công chức, viên chức tham gia khai 
thác, sử dụng phần mềm họp không giấy của Ủy ban nhân dân phường Bình Phước 
được kèm theo (Danh sách chi tiết tại Phụ lục I).

2. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ đầu mối 
Công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân phường Bình Phước.

- Ông Võ Hoàng Đương - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND - Điện 
thoại: 0942073468.

- Bà Đặng Thị Ngọc Hải - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND - Điện 
thoại: 0937204030.

Trên đây là đề xuất của Ủy ban nhân dân phường Bình Phước, kính gửi Sở 
Khoa học và Công nghệ tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND phường;
- TT PVHCC phường;
- LĐVP; CV: CNTT;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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Phụ lục I
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TẠO TÀI KHOẢN PHẦN MỀM HỌP KHÔNG GIẤY

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN UBND PHƯỜNG BÌNH PHƯỚC  

1. Văn phòng HĐND và UBND phường

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ PHÒNG BAN SỐ ĐIỆN THOẠI CCCD

1 Lê Duy Sinh Phó Chủ tịch
HĐND HĐND phường 0917686779 038074030036

2 Ngô Hồng Khang Chủ tịch
 UBND phường UBND phường 0388858687 34077018531

3 Hoàng Thúy Vũ

Phó Chủ tịch
UBND phường, Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ 
hành chính công

UBND phường 0913169207 070179000349

4 Đào Đình Chí Phó Chủ tịch
UBND phường UBND phường 0787959999 037083020960

5 Ngô Văn Quyền Chánh Văn phòng 
HĐND và UBND

Văn phòng 
HĐND và UBND 0919371588 034078011183

6 Đỗ Thuý Hằng Phó Chánh Văn phòng 
HĐND và UBND

Văn phòng 
HĐND và UBND 0983407820 70188001033

7 Nguyễn Phương Nam Phó Trưởng ban KT-
XH HĐND phường 0396803979 030081009446

8 Hoàng Thị Yến Phó Trưởng ban VH-
XH HĐND phường 0979206266 038184044533

9 Nguyễn Thị Tươi Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND 0933968139 070178000258

10 Giang Thị Phương Chuyên viên Văn phòng 0862903968 070192010136
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Thảo HĐND và UBND

11 Phạm Hồng Quân Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND 0967422539 040082006440

12 Trần Thị Loan Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND 0918039270 042189016356

13 Đặng Thị Thơm Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND 0353608080 037188007587

14 Nguyễn Thị Thanh Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND 0888244579 070180002521

15 Cao Thanh Thuận Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND 0369126789 070178000397

16 Đặng Thị Thu Phương Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND 0908212754 070185000424

17 Nguyễn Thùy Giang Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND 0352208797 030300014602

18 Tạ Thị Thanh Hằng Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND 0369376108 070191000990

19 Lê Thị Thương Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND 0989222519 038192026065

20 Nông Thị Phương Anh Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND 0815947078 070176001468

21 Bùi Thị Thúy Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND 0983422463 070181000302

22 Nguyễn Thị Hải Vân Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND 0913936017 034181011746

23 Bùi Thị Bích Thủy Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND 0815384960 034195007042

24 Thạch Thị Thanh Vân Chuyên viên Văn phòng 0984077044 070183008151
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HĐND và UBND

25 Võ Hoàng Đương Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND 0942073468 096084010945

26 Phạm Tuyết Tín Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND 0913275759 074187004852

27 Hoàng Thị Ngọc 
Hường Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND 0918958959 070181001437

28 Trịnh Hoàng Lynh 
Giang Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND 0914011283 070183001652

29 Triệu Thị Dịu Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND 0988327227 036180010218

30 Nguyễn Thanh Bình Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND 0908711154 036180010219

31 Nguyễn Thị Hồng 
Hương Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND 0942590144 066184000488

32 Nguyễn Thị Hoài Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND 0977164285 038190004178

2. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ PHÒNG BAN SỐ ĐIỆN THOẠI CCCD

1 Nguyễn Thái Sơn Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 0862276588 087077000575

2 Vũ Trọng Ngọc Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 0909046070 70078000182

3 Hàn Mỹ Linh Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 0968042450 038193015478

4 Nguyễn Văn Thịnh Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 0845999916 036087021433
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hành chính công

5 Trịnh Thị Khuyên 
(VHXH) Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 0973993503 038191018388

6 Phan Văn Thành Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 0983061063 42088000968

7 Văn Thị Thủy Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 0989741215 070185005724

8 Nguyễn Thị Kim Tiền Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 0783231772 70301000940

9 Trịnh Thị Khuyên 
(TPHT) Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 0355651612 070187000544

10 Nguyễn Thái Bình Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 0354021015 070096006954

11 Hoàng Thị Duyên Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 0869287950 038195011707

12 Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 0966250012 070195003193

13 Võ Thị Lan Hương Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 0919606313 44181002874

14 Đặng Hồng Phương Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 0919669011 70192000762

15 Nguyễn Thị Mỹ Phước Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 0973875793 19187001371

16 Đoàn Thị Nhẫn Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 0968789311 034186012054

17 Trịnh Thị Trang Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 0989404290 038190045002

18 Trần Thị Huế Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 0969319912 70185000436
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hành chính công

19 Nguyễn Thị Thu Thủy Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 0966330909 70190006959

3. Phòng Văn hoá – Xã hội phường 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ PHÒNG BAN SỐ ĐIỆN THOẠI CCCD

1 Nguyễn Xuân Phượng Trưởng phòng Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0919921996 038083049617

2 Võ Thị Ái Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0942395339 051177000886

3 Phạm Thị Hường Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0944288945 034180010253

4 Thân Thị Thanh Xuân Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0973883460 070184000363

5 Lê Hoàng Anh Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0388631609 070079000181

6 Trần Thị Thu Thủy Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0985950150 070185000681

7 Nguyễn Thị Thanh 
Huyền Chuyên viên Phòng Văn hóa - 

Xã hội 0967740604 070185003494

8 Trương Hải Yến Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0919922908 034173010728

9 Phạm Thị Hà Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0969548402 070195005319

10 Bùi Thị Thúy Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0974185550 042189011929

11 Nguyễn Thị Bé Chuyên viên Phòng Văn hóa - 0388266766 74183001733
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Xã hội

12 Nguyễn Khánh Ngọc Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0365588668 031191030569

13 Nguyễn Văn Dũng Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0912790368 070077004928

14 Phạm Văn Chiểu Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0913880373 070081005115

15 Đào Thị Tuyết Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0978356986 038185022825

16 Nguyễn Thị Mai 
Khuyên Chuyên viên Phòng Văn hóa - 

Xã hội 0985079005 042184001041

17 Hà Thị Bích Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0983220122 070183000221

18 Thẩm Thúy Hằng Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0983661210 070188000552

19 Lê Minh Chiến Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0916341599 030085013072

20 Trần Lê Ngọc Lam Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0985650341 070192000287

21 Trần Nguyên Cốp Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0919672703 042086000813

22 Từ Thị Thơ Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0919317227 042188001358

23 Lê Văn Núi Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0973707127 038087023619

24 Phạm Thị Hồng Vân Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0918970349 070182000470

25 Nguyễn Trường Giang Chuyên viên Phòng Văn hóa - 0989658875 070091007825
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Xã hội

26 Mè Thị Thu Trang Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0837008000 070187008396

27 Trần A Nhi Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0984745479 070185003754

28 Trương Thanh Tâm Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội 0961457557 070090007250

4. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ PHÒNG BAN SỐ ĐIỆN THOẠI CCCD

1 Đặng Hà Bình Trưởng phòng Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0888979933 070086005125

2 Lâm Quốc Hùng Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0913551338 070090001921

3 Đào Thị Thanh Thuý Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0938553779 0701241007460

4 Phạm Văn Điệp Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0982960379 070081000262

5 Ngô Thị Hảo Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0933597627 038183022405

6 Hoàng Thị Hương Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0979383318 038190042471

7 Phan Thị Yến Nhi Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0918130806 070182000630

8 Lê Hải Sơn Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0888663788 070091001437

9 Nguyễn Văn Dự Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 0855113505 036091021379
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tầng và Đô thị

10 Hoàng Thị Năm Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0855886768 034191010260

11 Trần Thái Anh Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0985770795 070200002419

12 Đặng Bảo Ngọc Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0973194113 072083008025

13 Cao Hồ Biển Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0363732792 080201007704

14 Phạm Thị Huệ Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0919101668 070183000676

15 Phan Hóa Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0974750072 046090003976

16 Trần Thị Hải Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0944760519 042187016228

17 Ngọc Thị Huyền Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0909760996 024189010140

18 Đào Thị Kim Đông Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0947566066 019189001138

19 Nguyễn Thị Nụ Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0973.290.157 070184000563

20 Vũ Xuân Ngoan Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0827651679 034075011115

21 Trần Thị An Nhiên Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0983778761 070182000307

22 Nguyễn Thị Hạnh Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0978850093 070185000363

23 Đinh Thị Minh Thùy Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 0908808257 070184000383
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tầng và Đô thị

24 Cao Tấn Tài Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0975111138 070083000327

25 Cao Tiến Dũng Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0944122778 036091024741

26 Nghiêm Đình Hào Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0799795886 070095002703

27 Lê Cư Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0985935049 049078018423

28 Trần Thiện Khiêm Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0941081081 070088000395

29 Bùi Văn Tâm Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0938979869 066082005699

30 Phạm Công Khanh Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 0938517001 075088001069

5. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ PHÒNG BAN SỐ ĐIỆN THOẠI CCCD

1 Nguyễn Văn Lâm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 
tổng hợp 0889290868 040075001135

2 Nguyễn Xuân Tùng Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 
tổng hợp 0915446499 001079031739

3 Phan Thị Nhã Trâm Viên chức Trung tâm Dịch vụ 
tổng hợp 0983169068 074183003311

4 Nguyễn Duy Vĩ Viên chức Trung tâm Dịch vụ 
tổng hợp 0386036306 070074004062

5 Đỗ Thị Hoài Thương Viên chức Trung tâm Dịch vụ 0989306750 034182012939
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tổng hợp

6 Nguyễn Thị Yến Lan Viên chức Trung tâm Dịch vụ 
tổng hợp 0908733782 038182019687

7 Nguyễn Văn Thắng Viên chức Trung tâm Dịch vụ 
tổng hợp 0975551328 034081015654

8 Phạm Xuân Sơn Viên chức Trung tâm Dịch vụ 
tổng hợp 0914808404 070078003906

9 Thổ Văn Tín Viên chức Trung tâm Dịch vụ 
tổng hợp 0942617191 075086009732

10 Lê Quý Tuân Viên chức Trung tâm Dịch vụ 
tổng hợp 0988760586 034086012231

11 Phạm Thị Hằng Viên chức Trung tâm Dịch vụ 
tổng hợp 0968239378 040190042505

12 Lê Thị Giang Triết Viên chức Trung tâm Dịch vụ 
tổng hợp 0913028048 049178000570

13 Phan Thanh Lan Viên chức Trung tâm Dịch vụ 
tổng hợp 0913797493 074174001660

14 Trần Thị Minh Nhật Viên chức Trung tâm Dịch vụ 
tổng hợp 0908742743 051184000867

15 Nguyễn Thị Hà Viên chức Trung tâm Dịch vụ 
tổng hợp 0981785430 036197001159

16 Hà Quang Xuân Viên chức Trung tâm Dịch vụ 
tổng hợp 0907203789 038085023671


